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BẢNG TỔNG HỢP TIỀN PHẠT PHẢI THU 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

 
  

, ngày…..tháng…..năm….. 
Người lập Kế toán trưởng Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên)                                      (Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 

 

STT Đối tượng phạt Cơ sở tính 
phạt 

Căn cứ tính 
phạt 

Tiền phạt 
phải thu (Kỳ 

tính NAV) 
Ghi chú 

A B 1 2 3 4 
1 Đối tượng A     
2 Đối tượng B     
3 Đối tượng C     
4 ........     
      
 Cộng     


